
Giáo
dục phổ
thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm,

học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Nghiêm Thị Ngọc Bích Số 3 20/5/1975 Nữ

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Yên

Phong, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Ngân
Cầu, xã Yên
Phong, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học,
Sinh - Kỹ
thuật nông

nghiệp

Tiến sĩ,
Khoa
học
giáo
dục

Cao
cấp

Anh,
trình
độ C

Uỷ viên ban
Thường vụ Đảng
uỷ, Trưởng Ban
Xây dựng Đảng,
Trưởng Ban Văn

hoá - Xã hội,
HĐND xã

Ban Xây
dựng Đảng xã

Tam Giang
28/5/2006

Đại biểu HĐND
huyện Yên Phong

nhiệm kỳ 2016-2021

2 Đỗ Đăng Cương Số 3 19/11/1963 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Đoài,
xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

10/10
phổ

thông

Đại học,
Trồng trọt,
Xây dựng
Đảng và

chính
quyền Nhà

nước

Không
Cao
cấp

Anh,
trình
độ A

Bí thư chi bộ thôn
Chi bộ thôn

Đoài, xã Tam
Giang

19/5/1983

Đại biểu HĐND
huyện Yên Phong các
nhiệm kỳ 2004-2011,
2011-2016; đại biểu

HĐND xã Tam Giang
các nhiệm kỳ
1994-1999,
1999-2004,
2004-2011,
2011-2016

3 Hoàng Ngọc Duy Số 5 13/10/1965 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh
Công
giáo

Xã Tam
Giang, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Đồng
Nhân, xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
bổ túc

Không Không Sơ cấp Không Bí thư chi bộ thôn
Chi bộ thôn
Đồng Nhân,

xã Tam Giang
11/6/2012

Đại biểu HĐND xã
Hoà Tiến nhiệm kỳ

2011-2016

4 Nguyễn Tiến Đạt Số 5 01/02/1975 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Yên

Phong, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Chi
Long, xã Yên
Phong, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Bác sĩ,
chuyên
khoa I

Không
Cao
cấp

Anh,
trình
độ B

Đảng uỷ viên, Chủ
tịch Uỷ ban Mặt
trận tổ quốc xã

Uỷ ban Mặt
trận tổ quôc
Việt Nam xã
Tam Giang

10/7/1996 Không

5 Kiều Văn Điệp Số 6 30/10/1978 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Yên
Tân, xã Tam
Giang, tỉnh
Bắc Ninh

9/12
phổ

thông
Không Không Không Không Giám đốc

Công ty
TNHH Xuất
nhập khẩu gỗ

Anh Đô

Không Không

Nghề nghiệp,
chức vụ

STT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính

Quốc tịch
Đơn vị
bầu cử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ TAM GIANG

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TAM GIANG KHOÁ XXIV

NHIỆM KỲ 2026-2031

(Kèm theo Nghị quyết số               /NQ-UBBC ngày          /3/2026 của Uỷ ban bầu cử xã Tam Giang)

Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi chú
Dân
tộc

Tôn giáo Quê quán
Nơi ở

hiện nay

Trình độ



Giáo
dục phổ
thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm,

học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

Nghề nghiệp,
chức vụ

STT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính

Quốc tịch
Đơn vị
bầu cử

Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi chú
Dân
tộc

Tôn giáo Quê quán
Nơi ở

hiện nay

Trình độ

6 Đỗ Thị Hà Số 5 07/6/1989 Nữ

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Diên
Lộc, xã Tam
Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học,
Ngữ văn

Không Sơ cấp
Anh,
trình
độ B

Bí thư chi bộ thôn
Chi bộ thôn
Diên Lộc, xã
Tam Giang

15/02/2014 Không

7 Nguyễn Văn Hải Số 1 16/12/1986 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là quốc
tịch Việt Nam và không
trong thời gian thực hiện
thủ tục xin gia nhập quốc

tịch quốc gia khác

Kinh Không
Xã Yên

Trung, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Hàm
Sơn, xã Yên
Phong, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học,
Quản lý đất

đai

Thạc sĩ,
Quản lý
kinh tế

Cao cấp
Anh,

trình độ
B

Uỷ viên Ban thường
vụ Đảng uỷ, Phó Chủ

tịch HĐND xã

Hội đồng nhân
dân xã Tam

Giang
04/5/2009

Đại biểu HĐND huyện
Yên Phong nhiệm kỳ
2021-2026; Đại biểu
HĐND xã Tam Giang
nhiệm kỳ 2021-2026

8 Nguyễn Văn Hoà Số 2 22/8/1976 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Nguyệt
Cầu, xã Tam
Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học,
Công nghệ

hoá học
Không

Cao
cấp

Anh,
trình
độ C

Uỷ viên Ban
Thường vụ Đảng
uỷ, Phó Chủ tịch

UBND xã

Uỷ ban nhân
dân xã Tam

Giang
14/4/2008 Không

9 Dương Văn Huân Số 6 06/3/1985 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Lục

Nam, tỉnh
Bắc Ninh

TDP Giáp
Hải, phường
Bắc Giang,

tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Cơ
khí

Không
Cao
cấp

Anh,
trình
độ C

Chỉ huy trưởng Ban
Chỉ huy Quân sự xã

Ban Chỉ huy
Quân sự xã
Tam Giang

30/4/2009 Không

10 Nguyễn Văn Khái Số 1 15/10/1962 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là quốc
tịch Việt Nam và không
trong thời gian thực hiện
thủ tục xin gia nhập quốc

tịch quốc gia khác

Kinh Không
Xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Vọng
Nguyệt, xã
Tam Giang,

tỉnh Bắc Ninh

10/10
bổ túc

Đại học,
Dược

Không Sơ cấp
Anh,

trình độ
B

Bí thư Chi bộ thôn
Chi bộ thôn

Vọng Nguyệt,
xã Tam Giang

03/12/1998 Không

11 Dương Quốc Khánh Số 4 30/10/1982 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Văn

Môn, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Cầu
Giữa, xã Văn

Môn, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học,
Quản lý

hành chính
về trật tự xã

hội

Không
Trung

cấp

Anh,
trình

độ B1

Uỷ viên Ban
thường vụ Đảng uỷ,
Trưởng Công an xã

Công an xã
Tam Giang

04/6/2007 Không

12 Nguyễn Đình Lâm Số 4 08/02/1976 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Yên
Vỹ, xã Tam
Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông
Không Không Không Không Trưởng thôn

Thôn Yên
Vỹ, xã Tam

Giang
03/8/1999

Đại biểu HĐND xã
Hoà Tiến nhiệm kỳ

2016-2021



Giáo
dục phổ
thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm,

học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

Nghề nghiệp,
chức vụ

STT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính

Quốc tịch
Đơn vị
bầu cử

Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi chú
Dân
tộc

Tôn giáo Quê quán
Nơi ở

hiện nay

Trình độ

13 Nguyễn Thế Long Số 3 18/12/1957 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Đông
xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học,
Giáo dục
tiểu học

Không
Trung

cấp
Không

Phó Bí thư Chi bộ
thôn, Trưởng Ban
Công tác mặt trận

thôn

Thôn Đông,
xã Tam Giang

19/8/1987
Đại biểu HĐND xã

Tam Giang nhiệm kỳ
2021-2026

14 Chu Văn Phong Số 2 19/9/1961 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Như
Nguyệt, xã
Tam Giang,

tỉnh Bắc Ninh

10/10
phổ

thông

Đại học,
Quản lý
kinh tế

Không
Cử

nhân
Không Bí thư chi bộ thôn

Chi bộ thôn
Như Nguyệt,
xã Tam Giang

01/12/1980 Không

15 Nguyễn Quang Sâm Số 4 28/02/1979 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Tam Đa,

tỉnh Bắc
Ninh

Đường Đoàn
Phú Tứ,

phường Võ
Cường, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học,
Kinh tế

Thạc sĩ,
Quản

trị kinh
doanh

Cao
cấp

Anh,
trình

độ B1

Phó Bí thư Đảng
uỷ, Chủ tịch UBND

xã

Uỷ ban nhân
dân xã Tam

Giang
24/11/2006 Không

16 Đào Văn Sơn Số 1 13/9/1969 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là quốc
tịch Việt Nam và không
trong thời gian thực hiện
thủ tục xin gia nhập quốc

tịch quốc gia khác

Kinh Không
Xã Yên

Phong, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Thượng
Thôn, xã Yên
Phong, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học,
Luật Kinh tế

Không
Trung

cấp

Anh,
trình độ

B

Uỷ viên Ban thường
vụ Đảng uỷ, Chủ

nhiệm Uỷ ban kiểm
tra, Trưởng Ban Kinh

tế - Ngân sách,
HĐND xã

Uỷ ban kiểm
tra Đảng uỷ xã

Tam Giang
15/10/2001

Đại biểu HĐND xã
Đông Tiến các nhiệm

kỳ 2004-2011,
2011-2016, 2016-2021,

2021-2026; đại biểu
HĐND xã Tam Giang
nhiệm kỳ 2021-2026

17 Chu Văn Tiến Số 2 10/5/1981 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Nguyệt
Cầu, xã Tam
Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học,
Công tác xã

hội
Không

Trung
cấp

Anh,
trình
độ B

Đảng uỷ viên, Phó
Chủ tịch Uỷ ban

nhân dân xã

Uỷ ban nhân
dân xã Tam

Giang
09/8/2007

Đại biểu HĐND xã
Tam Giang nhiệm kỳ

2021-2026

18 Kiều Thị Thanh Số 6 24/7/1975 Nữ

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Yên
Tân, xã Tam
Giang, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học,
Quản lý
văn hoá

Không
Trung

cấp

Anh,
trình
độ B

Đảng uỷ viên, Phó
Trưởng Ban Kinh tế

ngân sách

Hội đồng
nhân dân xã
Tam Giang

03/6/2013

Đại biểu HĐND xã
Hoà Tiến nhiệm kỳ
2016-2021; đại biểu
HĐND huyện Yên
Phong nhiệm kỳ

2021-2026; đại biểu
HĐND xã Tam Giang
nhiệm kỳ 2021-2026

19 Nguyễn Đức Thịnh Số 5 25/5/1969 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là
quốc tịch Việt Nam và
không trong thời gian

thực hiện thủ tục xin gia
nhập quốc tịch quốc gia

khác

Kinh Không
Xã Yên

Phong, tỉnh
Bắc Ninh

Số nhà 94,
đường

Nguyễn
Nghiêu Tá,
thôn Hàm

Sơn, xã Yên
Phong, tỉnh
Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học,
Quản trị

kinh doanh
Không

Cao
cấp

Anh,
trình
độ B

Phó Bí thư Thường
trực Đảng uỷ, Chủ

tịch HĐND xã

Đảng uỷ xã
Tam Giang

01/6/1996

Đại biểu HĐND
huyện Yên Phong

nhiệm kỳ 2021-2026;
đại biểu HĐND xã

Tam Giang nhiệm kỳ
2021-2026



Giáo
dục phổ
thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm,

học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

Nghề nghiệp,
chức vụ

STT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính

Quốc tịch
Đơn vị
bầu cử

Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi chú
Dân
tộc

Tôn giáo Quê quán
Nơi ở

hiện nay

Trình độ

20 Ngô Như Vịnh Số 1 02/02/1984 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là quốc
tịch Việt Nam và không
trong thời gian thực hiện
thủ tục xin gia nhập quốc

tịch quốc gia khác

Kinh Không
Xã Tam

Giang, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Vọng
Nguyệt, xã
Tam Giang,

tỉnh Bắc Ninh

12/12
phổ

thông

Đại học, Kỹ
sư kỹ thuật

cơ khí
Không

Trung
cấp

Anh,
trình độ

B

Đảng uỷ viên, Phó
Trưởng Ban Văn hoá

- Xã hội

Hội đồng nhân
dân xã Tam

Giang
31/12/2014

Đại biểu HĐND xã
Tam Giang nhiệm kỳ

2021-2026

Tam Giang, ngày        tháng 3 năm 2026

TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Sâm

Số đại biểu được bầu của HĐND xã: 20 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 20 người.



Nữ 3 15.00

Dân tôc 0 0.00

Trẻ tuổi (dưới 40) 2 10.00

Ngoài Đảng 1 5.00

Tái cử 7 35.00

Tôn giáo 1 5.00

Tự ứng cử 0 0.00

Chuyên môn:

Dưới đại học 3 15.00

Đại học 13 65.00

Sau đại học 4 20.00

Trinh độ lý luận 0.00

Trung cấp 6 30.00

cao cấp 5 25.00

cử nhân 1 5.00

Thành phần

Cơ quan Đảng 3 15.00

Chính quyền 6 30.00

UB MTTQ 1 5.00

Toà án 0 0.00

VKS 0 0.00

Quân đội, Công an 2 10.00

Cơ quan, đơn vị khác 8 40.00

Cơ cấu
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